DANH SÁCH ĐOÀN QUẢNG BÌNH THAM GIA TRẠI HÈ HUẾ 2009

	STT
	Họ và tên
	Đến từ
	Nick yahoo
	SDT
	email

	1
	Võ Thành Văn
	ĐHKH Huế (BT)
	vothanhvan_19912001
	01673686589
	vandhkh@maths.vn

	2
	Lê Hùng
	Chuyên QB(ĐH)
	hungletn
	01679952217
	hungletn@yahoo.com.vn

	3
	Võ Hải Quân
	THCS Xuân Trạch(BT)
	
	0983536529
	vohaiquanqb@yahoo.com.vn

	4
	Phạm Đình Thắng
	chuyên QB(QT)
	
	0523852935
	tunhan9x@gmail.com

	5
	Lưu Khánh Giang
	chuyên QB
	
	0914236915
	luukhanhgiang@gmail.com

	6
	Phạm Thị Thanh Lam
	chuyên QB(QT)
	
	0523844341
	pdanglinh@gmail.com

	7
	Lưu Hà Thuỳ Linh
	chuyên QB(QT)
	
	0982079993
	tunhan9x@gmail.com

	8
	Phạm Châu Thuỷ
	chuyên QB(QT)
	
	0523823486
	tunhan9x@gmail.com

	9
	Nguyễn Hà Anh
	chuyên QB(BT)
	tom_gerrard103
	01674374650
	tom_gerrard103@yahoo.com

	10
	Hoàng Anh Thư
	chuyên QB
	
	0974022820
	

	11
	Lê Thị Diệu Linh
	chuyên QB
	
	
	

	12
	Trương Thị Mỹ Hạnh
	chuyên QB
	
	01676664575
	cotchuot@yahoo.com

	13
	Trần Thị Oanh
	chuyên QB
	
	0918872724
	b3_oanh@yahoo.com

	14
	Trần Xuân Hoá
	chuyên QB(QT)
	
	0523600128
	

	15
	Võ Minh Hoàng
	chuyên QB(QT)
	
	0523600128
	

	16
	Hoàng Thanh Lập
	chuyên QB
	red_htl_2009
	0523600128
	

	17
	Nguyễn Viết Quý
	chuyên QB
	tantro_vqqb_21
	01667799332
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	chuyên QB
	nuhoang_banggia282001
	0979655974
	

	19
	Nguyễn Hồng Ngọc
	chuyên QB
	nhoccon_xep_pn
	052.6293029
	

	20
	Trần Thị Lê Na
	Quốc học Huế (BT)
	
	01695062167
	

	21
	Hoàng Hoài Thương
	Chuyên QB(ĐH)
	
	0523856431
	hoanghoaithuong0608@yahoo.com

	22
	Lưu Hoàng Giang
	Chuyên QB
	
	
	giang_beo510@yahoo.com

	23
	Trương Minh Tiến
	Chuyên QB
	
	0526272007
	

	24
	Hoàng Chí Linh
	THCS Cảnh Hoá
	linh030294
	0905345863
	linh_emyeu_9b@yahoo.com

	25
	Nguyễn Trung Kiên
	Chuyên QB(ĐH)
	
	01684143676
	

	26
	Nguyễn Thành Chung
	ĐH Quảng Bình
	
	0989647286
	chungchiudhsp@yahoo.com

	27
	Phan Hoài Thảo
	Quốc học Huế(BT)
	Hoaithao26
	0523536337
	hoaithao26@yahoo.com

	28
	Đinh Hải Hoàng
	Quốc Học Huế(BT)
	mystyle_16594
	01282759681
	mystyle_16594@yahoo.com.vn

	29
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Quốc Học Huế(BT)
	
	0972686997
	zozohihi@yahoo.com

	30
	Đặng Quang Xuân Huy
	Chuyên QB
	
	01687309369
	chantroikiniem_286@yahoo.com

	31
	Phạm Dương Ngọc Mai
	Quốc học Huế
	
	01686048006
	tieungaogiangho_ha303@yahoo.com

	32
	Quách Nhật Linh
	Quốc học Huế(BT)
	
	01693.376.119
	z_saunuongbanh_timnguoianbanh_z@yahoo.com.vn

	33
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	THCS Cảnh Hoá
	
	0523535345
	Thienthanngocnghech_1234@yahoo.com

	34
	Phan Thị Thu Hường
	Quốc học Huế(BT)
	
	0935505525
	jolly_huong102@yahoo.com

	35
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Quốc học Huế(QT)
	
	0989497559
	nhunganhsaodem_3194@yahoo.com

	36
	Nguyễn Đại Thành
	Chuyên QB
	
	0942955555
	


